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BỘ TIÊU CHÍ 

Đánh giá chất lượng công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản
 quy phạm pháp luật của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương
 (Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-BTP

 ngày      tháng      năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)


Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích và phạm vi áp dụng

Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương (sau đây viết tắt là Bộ tiêu chí) được áp dụng trong hoạt động theo dõi, nắm bắt tình hình tổ chức thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương (sau đây gọi là cơ quan) để kịp thời đôn đốc, hướng dẫn thực hiện, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.  

Điều 2. Nguyên tắc áp dụng 

Việc áp dụng Bộ tiêu chí này phải bảo đảm các nguyên tắc sau:

1. Phản ánh trung thực, khách quan tình hình tổ chức triển khai thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL.

2. Bảo đảm sự phù hợp của các phương pháp, công cụ đánh giá đối với mục đích, đối tượng và phạm vi đánh giá.

3. Bảo đảm sự rõ ràng, đầy đủ và thống nhất của thông tin thu nhận được từ hoạt động đánh giá.

Chương II

BỘ TIÊU CHÍ (100 điểm)

Điều 3. Bộ tiêu chí gồm các nhóm tiêu chí sau:

1. Nhóm tiêu chí về chất lượng công tác rà soát văn bản QPPL (50 điểm).

2. Nhóm tiêu chí về chất lượng công tác hệ thống hóa văn bản QPPL (20 điểm).

3. Nhóm tiêu chí về quản lý nhà nước trong công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL (20 điểm).

4. Các tiêu chí khác (10 điểm).
Điều 4. Nhóm tiêu chí về chất lượng công tác rà soát văn bản QPPL  (50 điểm).

1. Tiêu chí về tỷ lệ văn bản QPPL đã rà soát trên tổng số văn bản QPPL cần rà soát theo văn bản là căn cứ để rà soát và theo tình hình phát triển kinh tế -xã hội (tối đa 15 điểm). 

- Từ 90% đến 100%: 15 điểm

- Từ 80% đến dưới 90%: 10 điểm

- Từ 70% đến dưới 80%: 05 điểm
- Từ 60% đến dưới 70%: 2,5 điểm
- Từ 50% đến dưới 60%: 01 điểm

- Dưới 50%: 0 điểm

2. Tiêu chí về tỷ lệ văn bản QPPL đã được xử lý kịp thời (đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới) so với tổng số văn bản QPPL cần xử lý được phát hiện qua rà soát (tối đa 15 điểm).

- Từ 90% đến 100%: 15 điểm

- Từ 80% đến dưới 90%: 10 điểm

- Từ 70% đến dưới 80%: 05 điểm
- Từ 60% đến dưới 70%: 2,5 điểm
- Từ 50% đến dưới 60%: 01 điểm

- Dưới 50%: 0 điểm

3. Tiêu chí về công bố kịp thời, đầy đủ, chính xác danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực định kỳ hàng năm theo quy định tại Điều 157 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (tối đa 10 điểm).

- Công bố kịp thời, đầy đủ, chính xác (chậm nhất là ngày 31/01 của năm liền kề): 10 điểm

- Công bố đầy đủ, chính xác nhưng không kịp thời (từ ngày 01/02 đến ngày 31/3 của năm liền kề): 05 điểm

- Công bố kịp thời nhưng không đầy đủ, không chính xác: 2,5 điểm

- Công bố sau ngày 31/3 của năm liền kề hoặc không công bố: 0 điểm

4. Tiêu chí về lập hồ sơ rà soát QPPL theo quy định Điều 152 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (tối đa 05 điểm). 
- Hồ sơ rà soát văn bản QPPL được lập đầy đủ: 05 điểm

- Hồ sơ rà soát văn bản QPPL không được lập đầy đủ: 2,5 điểm
- Không lập hồ sơ rà soát văn bản QPPL (trừ trường hợp không có văn bản QPPL cần rà soát): 0 điểm

5. Tiêu chí về thực hiện kịp thời, đầy đủ yêu cầu của Bộ Tư pháp trong rà soát văn bản QPPL theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn (05 điểm)
- Thực hiện kịp thời, đầy đủ: 05 điểm
- Thực hiện đầy đủ nhưng không kịp thời: 2,5 điểm.

- Thực hiện kịp thời nhưng không đầy đủ: 1,5 điểm

- Không thực hiện: 0 điểm

Điều 5. Nhóm tiêu chí về chất lượng công tác hệ thống hóa văn bản QPPL  (20 điểm).

1. Tiêu chí về xây dựng kế hoạch hệ thống hóa văn bản QPPL định kỳ theo Điều 166 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (tối đa 2,5 điểm).

- Xây dựng kế hoạch hệ thống hóa văn bản QPPL bảo đảm đầy đủ các nội dung theo khoản 2 Điều 166 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP: 2,5 điểm
- Xây dựng kế hoạch hệ thống hóa văn bản QPPL nhưng chưa đầy đủ các nội dung theo khoản 2 Điều 166 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP: 1,0 điểm

- Không xây dựng kế hoạch hệ thống hóa văn bản QPPL: 0 điểm 
2. Tiêu chí về kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL định kỳ (tối đa 05 điểm).
- Lập, sắp xếp đầy đủ các văn bản QPPL thành các danh mục văn bản theo quy định tại khoản 4 Điều 167 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP: 05 điểm
- Lập không đầy đủ các danh mục văn bản theo quy định tại khoản 4 Điều 167 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP: Tùy từng trường hợp để có đánh giá cụ thể.
- Không lập các danh mục văn bản theo quy định tại khoản 4 Điều 167 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP: 0 điểm
3. Tiêu chí về công bố kịp thời, đầy đủ, chính xác kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL định kỳ (tối đa 05 điểm).
- Công bố kịp thời (chậm nhất là 30 ngày đối với văn bản QPPL của Trung ương, 60 ngày đối với văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp kể từ thời điểm hệ thống hóa), đầy đủ, chính xác: 05 điểm

- Công bố đầy đủ, chính xác nhưng không kịp thời (sau 30 ngày đối với văn bản QPPL của Trung ương, sau 60 ngày đối với văn bản QPPL của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp kể từ thời điểm hệ thống hóa đến ngày 30/6 của năm liền sau (kế tiếp) năm cuối của kỳ hệ thống hóa): 2,5 điểm

- Công bố kịp thời nhưng không đầy đủ, không chính xác: 01 điểm

- Công bố sau ngày 30/6 của năm liền sau (năm kế tiếp) năm cuối của kỳ hệ thống hóa hoặc không công bố: 0 điểm

4. Tiêu chí về đăng đầy đủ kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL trên Cổng thông tin hoặc Trang thông tin điện tử của cơ quan hệ thống hóa văn bản QPPL (nếu có) và đăng đầy đủ danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực trên Công báo hoặc niêm yết đầy đủ tại trụ sở cơ quan rà soát (tối đa 05 điểm).

- Đăng hoặc niêm yết đầy đủ: 05 điểm

- Đăng hoặc niêm yết không đầy đủ: 2,5 điểm

- Không thực hiện: 0 điểm

5. Tiêu chí về gửi báo cáo kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL kịp thời về Bộ Tư pháp (tối đa 2,5 điểm).
- Báo cáo được gửi kịp thời (trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày công bố kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL): 2,5 điểm

- Báo cáo được gửi không kịp thời (chậm từ 01 ngày đến 15 ngày so với thời hạn phải gửi báo cáo theo quy định): 1,0 điểm
- Không gửi báo cáo hoặc sau 15 ngày từ thời hạn phải gửi báo cáo theo quy định: 0 điểm
Điều 6. Nhóm tiêu chí về quản lý nhà nước trong công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL (20 điểm).

1. Tiêu chí về ban hành đầy đủ các quy định, chỉ đạo thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL (tối đa 2,5 điểm).

- Ban hành đầy đủ các quy định, chỉ đạo thực hiện theo quy định hoặc theo chỉ đạo của cấp trên: 2,5 điểm

- Có ban hành các quy định, chỉ đạo thực hiện nhưng chưa đầy đủ: 1,0 điểm

- Không ban hành các quy định, chỉ đạo thực hiện: 0 điểm

2. Tiêu chí về ban hành kịp thời Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL hàng năm tại cơ quan (tối đa 2,5 điểm).

- Có ban hành Kế hoạch, trước ngày 01/01 của năm Kế hoạch: 2,5 điểm

- Có ban hành Kế hoạch, từ ngày 01/01 đến trước ngày 01/02 của năm Kế hoạch: 1,0 điểm


- Không ban hành Kế hoạch hoặc ban hành sau ngày 31/01 của năm Kế hoạch: 0 điểm

3. Tiêu chí về hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL (tối đa 05 điểm).
- Phối hợp tốt: 05 điểm

- Có phối hợp nhưng mức độ phối hợp chưa tốt: 2,5 điểm

- Không phối hợp: 0 điểm

4. Tiêu chí về tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho công chức thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL (tối đa 05 điểm).

- Có tổ chức tập huấn: 05 điểm

- Không tổ chức: 0 điểm

5. Tiêu chí về bố trí biên chế công chức phù hợp để thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL (tối đa 2,5 điểm).

- Có bố trí biên chế: 2,5 điểm

- Không bố trí biên chế: 0 điểm

6. Tiêu chí về bố trí kinh phí thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL (tối đa 2,5 điểm).

- Có bố trí kinh phí, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ: 2,5 điểm

- Có bố trí kinh phí nhưng chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ: 1,0 điểm

- Không bố trí kinh phí: 0 điểm

Điều 7. Các tiêu chí khác (10 điểm)

1. Tiêu chí về chất lượng xây dựng, cập nhật và quản lý cơ sở dữ liệu phục vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL (tối đa 05 điểm).
- Đã xây dựng, thường xuyên cập nhật và quản lý cơ sở dữ liệu: 05 điểm

- Đã xây dựng nhưng không thường xuyên cập nhật và quản lý cơ sở dữ liệu: 2,5 điểm

- Chưa xây dựng: 0 điểm

2. Tiêu chí về chất lượng thực hiện chế độ báo cáo hàng năm về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL (tối đa 05 điểm).

- Gửi báo cáo đầy đủ, kịp thời theo Điều 170 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP: 05 điểm

- Gửi báo cáo đầy đủ nhưng không kịp thời theo Điều 170 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (chậm trong vòng 15 ngày so với thời hạn quy định): 2,5 điểm

- Gửi báo cáo kịp thời nhưng chưa đầy đủ theo Điều 170 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP: 01 điểm
- Không gửi báo cáo hoặc gửi báo cáo chậm từ ngày thứ 16 so với thời hạn quy định: 0 điểm.
Chương III

CHẤM ĐIỂM VÀ XẾP LOẠI

Điều 8. Thực hiện hoạt động thu thập, tổng hợp thông tin, đánh giá, chấm điểm
Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thu thập, tổng hợp thông tin dựa vào báo cáo, tự chấm điểm, xếp loại của các cơ quan thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL gửi về Bộ Tư pháp; kết quả kiểm tra, khảo sát, tọa đàm; xử lý thông tin thu thập được, xây dựng Báo cáo đánh giá việc tổ chức thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của các cơ quan và thực hiện chấm điểm, xếp loại.

Trên cơ sở đánh giá, chấm điểm, xếp loại các cơ quan, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật có trách nhiệm giúp Bộ trưởng kịp thời đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan tổ chức triển khai hiệu quả công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL.
Điều 9. Thực hiện xếp loại 

Việc xếp loại được thực hiện căn cứ vào tổng số điểm đạt được của mỗi cơ quan, cụ thể như sau:

1. Tổng số điểm đạt được từ 90 điểm trở lên: Cơ quan xếp loại xuất sắc.

2. Tổng số điểm đạt được từ 80 điểm đến dưới 90 điểm: Cơ quan xếp loại tốt.

3. Tổng số điểm đạt được từ 70 điểm đến dưới 80 điểm: Cơ quan xếp loại khá.

4. Tổng số điểm đạt được từ 50 điểm đến dưới 70 điểm: Cơ quan xếp loại Trung bình.
5. Tổng số điểm đạt được dưới 50 điểm: Không xếp loại.
Điều 10. Tổ chức thực hiện

1. Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí này. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật báo cáo kịp thời để Lãnh đạo Bộ chỉ đạo thực hiện.
2. Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Sở Tư pháp có thể tham khảo, sử dụng Bộ tiêu trí này trong việc giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh theo dõi, đánh giá các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL.
3. Vụ Kế hoạch - Tài chính phối hợp với Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật bố trí kinh phí bảo đảm triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí này./.
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